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1 12A1 Tâm sự của ta Hát Vòng 2 17,7 Nhất 20-Thg11

2 11A4 Ba kể con nghe Hát Vòng 2 16,5 Nhì 20-Thg11

3 10A1 Việt Nam những chuyến đi Hát Vòng 2 16,5 Nhì 26-Thg3

4 10A1 Tàu anh qua núi Hát Vòng 2 16,3 Ba 26-Thg3

5 11A11 Gánh mẹ Hát Vòng 2 16,3 Ba 26-Thg3

6 10A1 Con cò Hát Vòng 2 16,3 Ba 26-Thg3

7 11A8 Lá thư gửi thầy Hát Vòng 2 16,2 Khuyến khích 20-Thg11

8 11A5 Đừng quên tôi nhé Hát Vòng 2 16 Khuyến khích 26-Thg3

9 10A2 Chợt như giấc mơ Hát Vòng 2 16 Khuyến khích 26-Thg3

10 10A2 Hello Việt Nam Hát Vòng 2 15,9 26-Thg3

11 12A8 Dòng thời gian Hát 15,7

12 11A7 Vạt áo trong mơ Hát 15,4

13 11A10 Mẹ Hát 15,2

14 12A10 Quê hương Hát 15,13

15 10A3 Sống như những đóa hoa Hát 15,1

16 11A12 Như ngày hôm qua Hát 14,5

17 12A9 Sống như những đóa hoa Hát 14,4

18 11A3 Mẹ yêu ơi Hát 14,4

19 10A7 Sóng gió Hát 14,3

20 12A6 Tháng năm không trở lại Hát 14,2

21 11A8 Xe đạp Hát 14,1

22 12A11 Cô gái mở đường Hát 14,1

23 10A5 Ba kể con nghe Hát 13,7

24 10A12 Như ngày hôm qua Hát 12,5

25 11A2 Lá cờ Hát 12,1

26 12A2 Khi tôi 17 Kịch hoặc nhạc cụ Vòng 2 16,7 Nhất 26-Thg3

27 10A11 Lòng mẹ Kịch hoặc nhạc cụ Vòng 2 16,6 Nhì 26-Thg3

28 10A5 Mưa chiều Miền Trung Kịch hoặc nhạc cụ Vòng 2 15,4 Ba 26-Thg3

29 12A9 Lòng dân Kịch hoặc nhạc cụ Vòng 2 13,25 Ba 26-Thg3

30 12A1 Tiếng việt Múa Vòng 2 18,6 Nhất 26-Thg3

31 11A1 Sóng lụa ven đô Múa Vòng 2 18,2 Nhì 26-Thg3

32 12A2 Tát nước đêm trăng Múa Vòng 2 18,1 Ba 20-Thg11

33 10A1 Mùa sen nở Múa Vòng 2 17,7 Ba 26-Thg3

34 12A5 Nàng thơ xứ Huế Múa Vòng 2 17,6 Khuyến khích 20-Thg11

35 10A6 Dân nước Nam Múa Vòng 2 17,6 Khuyến khích 26-Thg3

36 12A9 Múa đôi Múa Vòng 2 17,5 26-Thg3

37 Nhóm múa Hoa quê Múa Vòng 2 17,2 26-Thg3

38 11A3 Múa giấc mơ trưa Múa Vòng 2 17,1 26-Thg3

39 11A2 Đi học Múa Vòng 2 17 20-Thg11

40 10A2 Gánh mẹ Múa Vòng 2 17 26-Thg3

41 10A5 Son Múa Vòng 2 16,5 26-Thg3

42 12A10 Gió đánh đò đưa Múa Vòng 2 16,5 26-Thg3

43 11A4 Còn duyên Múa Vòng 2 16,4 26-Thg3

44 10A3 Dòng máu Lạc Hồng Múa Vòng 2 15,7 26-Thg3

45 11A6 Bèo dạt mây trôi+cò lả Múa Vòng 2 15,6 26-Thg3

46 11A7 Mân côi Múa 15,5

47 10A4 Bèo dạt mây trôi Múa 15,3

48 12A4 Son Múa 15,2

49 12A11 Xuân về trên bản Mông Múa 14,9

50 12A7 Hương rừng Múa 14,7

51 11A10 Mang chủng Múa 14,7

52 12A6 Cò lả Múa 14,67

53 10A10 Dòng sông linh thiêng+Lời ru cỏ non Múa 14,6

54 11A12 Cò lả Múa 14,6

55 12A3 Tát nước đầu đình Múa 14,5

56 10A11 Quê tôi Múa 14,4

57 10A8 Mân côi Múa 14,4

58 11A8 Giấc mơ trưa Múa 14,4

59 10A14 Bánh trôi nước Múa 14,3

60 10A8 Bánh trôi nước Múa 14,1

61 11A9 Cò lả+tát nước đầu đình+son Múa 14

62 12A10 Em trong mắt tôi Múa 14

63 10A13 Cò lả Múa 13,8

64 11A13 Son Múa 13,3

65 10A7 Tát nước đầu đình Múa 13,25
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66 10A9 Thư pháp+son Múa 13,2

67 11A2 Nhảy hiện đại Nhảy Vòng 2 18 Nhất 26-Thg3

68 11A1 Timber Nhảy Vòng 2 16,2 Nhì 26-Thg3

69 11A2 Nhảy hiện đại Nhảy 14

70 10A10 Nhảy hiện đại Nhảy 12,3



STT CHI ĐOÀN TÊN TIẾT MỤC THỂ LOẠI GHI CHÚ TỔNG ĐIỂM ĐiỂM TBC CÁC TIẾT MỤC THAM GIA GIẢI THƯỞNG

1 10A1 Việt Nam những chuyến đi Hát 16,5

2 10A1 Tàu anh qua núi Hát 16,3

3 10A1 Con cò Hát Hát+múa 16,3

4 10A1 Mùa sen nở Múa 17,7

5 10A10 Dòng sông linh thiêng+Lời ru cỏ non Múa 14,6

6 10A10 Nhảy hiện đại Nhảy 12,3

7 10A11 Lòng mẹ Kịch hoặc nhạc cụ Sáo trúc 16,6

8 10A11 Quê tôi Múa 14,4

9 10A12 Như ngày hôm qua Hát 12,5 12,5

10 10A13 Cò lả Múa 13,8 13,8

11 10A14 Bánh trôi nước Múa 14,3 14,3

12 10A2 Chợt như giấc mơ Hát 16

13 10A2 Hello Việt Nam Hát 15,875

14 10A2 Gánh mẹ Múa 17

15 10A3 Sống như những đóa hoa Hát 15,1

16 10A3 Dòng máu Lạc Hồng Múa 15,7

17 10A4 Bèo dạt mây trôi Múa 15,3 15,3

18 10A5 Ba kể con nghe Hát 13,7

19 10A5 Mưa chiều Miền Trung Kịch hoặc nhạc cụ Sáo trúc 15,4

20 10A5 Son Múa 16,5

21 10A6 Dân nước Nam Múa 17,6 17,6

22 10A7 Sóng gió Hát 14,3

23 10A7 Tát nước đầu đình Múa 13,25

24 10A8 Mân côi Múa 14,4

25 10A8 Bánh trôi nước Múa 14,1

26 10A9 Thư pháp+son Múa 13,2 13,2

27 11A1 Sóng lụa ven đô Múa 18,2

28 11A1 Timber Nhảy 16,2

29 11A10 Mẹ Hát 15,2

30 11A10 Mang chủng Múa 14,7

31 11A11 Gánh mẹ Hát 16,3 16,3

32 11A12 Như ngày hôm qua Hát 14,5

33 11A12 Cò lả Múa 14,6

34 11A13 Son Múa 13,3 13,3

35 11A2 Lá cờ Hát 12,1

36 11A2 Đi học Múa 17

37 11A2 Nhảy hiện đại Nhảy nhảy đơn 18

38 11A2 Nhảy hiện đại Nhảy Nhảy đơn 14

39 11A3 Mẹ yêu ơi Hát 14,4

40 11A3 Múa giấc mơ trưa Múa 17,1

41 11A4 Ba kể con nghe Hát Ghita 16,5

42 11A4 Còn duyên Múa 16,4

43 11A5 Đừng quên tôi nhé Hát 16 16

44 11A6 Bèo dạt mây trôi+cò lả Múa 15,6 15,6
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45 11A7 Vạt áo trong mơ Hát 15,4

46 11A7 Mân côi Múa 15,5

47 11A8 Lá thư gửi thầy Hát 16,2

48 11A8 Xe đạp Hát 14,1

49 11A8 Giấc mơ trưa Múa 14,4

50 11A9 Cò lả+tát nước đầu đình+son Múa 14 14

51 12A1 Tâm sự của ta Hát Ghita 17,7

52 12A1 Tiếng việt Múa 18,6

53 12A10 Quê hương Hát Đệm ghita 15,125

54 12A10 Gió đánh đò đưa Múa Múa đôi 16,5

55 12A10 Em trong mắt tôi Múa 14

56 12A11 Cô gái mở đường Hát 14,1

57 12A11 Xuân về trên bản Mông Múa 14,875

58 12A2 Khi tôi 17 Kịch hoặc nhạc cụ 16,66666667

59 12A2 Tát nước đêm trăng Múa 18,125

60 12A3 Tát nước đầu đình Múa 14,5 14,5

61 12A4 Son Múa 15,25 15,25

62 12A5 Nàng thơ xứ Huế Múa 17,6 17,6

63 12A6 Tháng năm không trở lại Hát 14,2

64 12A6 Cò lả Múa 14,66666667

65 12A7 Hương rừng Múa 14,7 14,7

66 12A8 Dòng thời gian Hát ghita 15,7 15,7

67 12A9 Sống như những đóa hoa Hát Bích Thảo 14,4

68 12A9 Lòng dân Kịch hoặc nhạc cụ 13,25

69 12A9 Múa đôi Múa 17,5

70 Nhóm múa Hoa quê Múa 17,125
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